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Kèm theo Thông báo số 176/TB-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Phúc Trạch 
 
 

 

 

TT 

Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 

 

Ngày 

tháng năm 

đi TNXP 

Ngày 

tháng 

năm 

xuất ngũ 

Đơn vị 
Địa bàn hoạt 

động 

Số năm 

được hưởng 

 

Hồ sơ thể hiện 

Giấy tờ chứng minh là TNXP 

 

Nơi đăng ký đi 

TNXP 
Hiện nay     Năm Tháng 

 

I. Xét tặng 

1.  Bà Phan Thị Lịch 15/7/1952 

Xã Hương Trạch, 

huyện Hương Khê, tỉnh 
Hà Tĩnh nay là xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Hương 

Phúc, xã Phúc 
Trạch, tỉnh Hà 

Tĩnh 

3/1971 3/1974 
C532-

N53-P18 

Đại đội 2, sư  
đoàn 53, xã Thạch 

Điền, huyện 

Thạch Hà, Tỉnh 
Hà tĩnh. 

3 0 

Kỷ niệm chương số 135 QĐ/TWĐTN 

ngày 20/9/2000;  Quyết định chế độ chính 

sách như thương binh; lý lịch hoạt động 
cá nhân; Giấy xác nhận của Hội Cựu 

TNXP tỉnh. 

 

2.  Bà Phạm Thị Tùng 17/10/1950 

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh, nay là xã Phúc 
Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Phúc lộc, 
xã Phúc Trạch, 

tỉnh Hà Tĩnh 
27/9/1968 16/3/1972 

C 531-

N53-P18 

Đường 21,22, khe 

dao, xã Thạch 

Điền, Thạch Hà, 
Hà Tĩnh 

3 6 

Quyết định 4323/LĐ-TBXH, ngày 

26/3/2004 về việc cấp giấy chứng nhận 
TB, người hưởng chỉnh sách như TB và 

trợ cấp thương tật; Giấy xác nhận của Hội 

Cựu TNXP tỉnh. 

3.  
Bà Nguyễn Thị 

Thái 
25/12/1950 

Xã Phúc Trạch, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thôn Phúc 

Trung, xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà 

Tĩnh 

27/9/1968 12/5/1972 
C533-

N53-P18 

Đường 21-Đường 

22 ngã ba Thình 

Thình, tỉnh Hà 

Tĩnh 

3 9 

Quyết định 2342/QĐ-LĐTBXH, ngày 

01/3/2002 về việc cấp giấy chứng nhận 

TB, người hưởng chỉnh sách như TB và 

trợ cấp thương tật; Giấy xác nhận  

4.  Bà Biện Thị Cẩn 2/9/1948 

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh, nay là xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Phúc 

Thịnh,  xã Phúc 
Trạch, tỉnh Hà 

Tĩnh 

6/1969 3/1974 

Đại đội 

557-N55-

P18 

Đồng Lộc – Đèo 

ngang – Linh 

cảm; đường 8 Lào 
4 8 

Quyết định 382/QĐ-SGTVT, ngày 

20/6/1993 về việc được hưởng Huân 
chương và bản khai lý lịch cá nhân; Giấy 

xác nhận  

5.  
Ông Nguyễn Văn 

Minh 
7/3/1948 

Xã Sơn Trung huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh nay là xã Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Hương 

Phúc, xã Phúc 
Trạch, tỉnh Hà 

Tĩnh 

29/6/1965 29/6/1968 
C553-

N55-P18 

Làm đường lấp hố 

bom tại xã Nhân 
Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

3 0 

Quyết định 2791/LĐ-TBXH, ngày 

17/12/2012 về việc cấp giấy chứng nhận 

TB, người hưởng chỉnh sách như TB và 
trợ cấp thương tật; Kỷ niệm chương số 

198 NQ/TUĐTN ngày 17/3/2001; Giấy 

xác nhận của Hội Cựu TNXP tỉnh. 
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6.  
Bà Nguyễn Thị 

Chốn 
19/8/1942 

Xã Quảng Hùng, huyện 

Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa, nay là 

phường Nam Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Thôn Hương 
Trạch, xã Phúc 

Trạch, tỉnh Hà 

Tĩnh 

9/1964 10/1967 

Đại đội 

C12, Tổng 

đội CT111 

Lai Châu, 

Tây Bắc. 

Làm đường lên 

Tây Bắc 
3 1 

Giấy xác nhận số 1011/GXN-XPTH ngày 

27/3/2010 của UBND xã Quảng Hùng, 
huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về 

thời gian tham gia TNXP (đơn đề nghị 

kèm theo); Giấy xác nhận của Hội Cựu 
TNXP tỉnh. 

7.  
Bà Nguyễn Thị 

Liên 
01/01/1947 

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Nay là Thôn 
Phúc Lĩnh, xã 

Phúc Trạch, tỉnh 

Hà Tĩnh 

27/9/1968 12/3/1972 
C533-

N53-P18 

Đường 21 Ngã ba 

Thình Thình, tỉnh 
Hà Tĩnh 

3 6 

Quyết định 4494/LĐ-TBXH, ngày 

26/3/2004 về việc cấp giấy chứng nhận 

TB, người hưởng chỉnh sách như TB và 
trợ cấp thương tật; Giấy xác nhận của Hội 

Cựu TNXP tỉnh. 

8.  Bà Trần Thị Thanh 2/12/1946 

Xã Đức Tân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, 

nay là xã Đức minh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Thôn Phúc Lĩnh, 
xã Phúc Trạch, 

tỉnh Hà Tĩnh 

6/1965 12/6/1967 
C203-

Đ559 

Xã Lệ Thủy, 

huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

2 0 

Quyết định 3768/LĐ-TBXH, ngày 

20/5/2003 về việc cấp giấy chứng nhận 
TB, người hưởng chỉnh sách như TB và 

trợ cấp thương tật; Giấy xác nhận của Hội 

Cựu TNXP tỉnh. 

9.  Ông Lê Đình Hải 3/02/1949 

Xã Trung Ý, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa, nay là xã Trung 
Chính, tỉnh Thanh Hóa 

Thôn Phúc Lộc, 
xã Phúc Trạch, 

tỉnh Hà Tĩnh 
4/1969 12/1972 

C3-N235-

P31 

Làm đường tại Ba 

Đồn, Rào Chiến, 

Quảng Bình 
3 9 

Giấy xác nhận số 5748/GXN-XPTH ngày 

2/11/2006 của UBND xã Trung Ý, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về thời gian 
tham gia TNXP; Kỷ niệm chương số 684 

QĐ/TWĐTN ngày 1/4/2016; Giấy chứng 

nhận của Hội TNXP Việt Nam; Giấy xác 
nhận của Hội Cựu TNXP tỉnh. 

II. Truy tặng 

1. 

Liệt sỹ 

Nguyễn Thị Kim 

Liên 

1947 

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ trần  

Ngày 02/11/1967 
18/6/1965 02/11/1967 

Đại đội 

203, đội 
23, Binh 

trạm 14, 

Đoàn 559 

Sông Gianh, 

Quảng Bình 
2 5 

Bằng Tổ quốc ghi công theo Quyết định 

số 193/QĐ-TTg; cấp ngày 30/10/1968 
ghi: “ Thanh niên xung phong chống Mỹ 

cứu nước” 

(Thân nhân: Nguyễn Văn Thiện, Thôn 

Phúc Thịnh, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh 

0984642360). 

2. 
Ông Nguyễn Tiến 

Phừng 
15/6/1936 

Xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay 

là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ trần  

Ngày 17/02/2026 
6/1965 12/1967 

C537-

N53-P18 

TĐ53-P18, xã 

Thạch Điền, 

huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2 7 

Kỷ niệm chương số 135 QĐ/TUĐTN 

ngày 20/9/2000;  Quyết định chế độ chính 
sách như thương binh; lý lịch hoạt động 

cá nhân. 

(Thân nhân: Nguyễn Tiến Anh, Thôn La 

Khê, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà 
Tĩnh,SĐT:0989790806). 
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3. 
Ông Đoàn Văn 

Thái 
10/8/1933 

Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ trần  

Ngày 26/10/2022 
10/1972 5/1975 

Tổng đội 

299-P18 

Cảng Đò Điệm, xã 

huyện Thạch Hà, 

Tỉnh hà Tĩnh 
2 7 

Chứng nhận TNXP; Sơ yếu lý lịch Đảng 

viên (Thân nhân: Đoàn Thanh Sơn, Thôn 
Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh; 

SĐT: 0977914245). 
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